ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8

MÔN: VẬT LÝ

Thời gian: 120 phút, không kể thời gian giao đề.
Bài 1: (5 điểm) Một người đi du lịch bằng xe đạp, xuất phát lúc 5 giờ 30 phút với vận tốc 15km/h. Người đó dự định đi được nửa quãng đường sẽ nghỉ 30 phút và đến 10 giờ sẽ tới nơi. Nhưng sau khi nghỉ 30 phút thì phát hiện xe bị hỏng phải sửa xe mất 20 phút.

Hỏi trên đoạn đường còn lại người đó phải đi với vận tốc bao nhiêu để đến đích đúng giờ như dự định?
Bài 2: (5 điểm) Hai gương phẳng G1 , G2  quay mặt phản xạ vào nhau và tạo với nhau một góc 600. Một điểm S nằm trong khoảng hai gương.

 a) Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ S phản xạ lần lượt qua G1, G2 rồi quay trở lại S ?.

  b) Tính góc tạo bởi tia tới xuất phát từ S và tia phản xạ đi qua S ?
[image: image1.wmf]Þ

Bài 3: (5 điểm)  Hai hình trụ A và B đặt thẳng đứng có tiết 
diện lần lượt là 100cm2 và 200cm2 được nối thông đáy bằng
 một ống nhỏ qua khoá k như hình vẽ. Lúc đầu khoá k để 
ngăn cách hai bình, sau đó đổ 3 lít dầu vào bình A, đổ 5,4
 lít nước vào bình B. Sau đó mở khoá k để tạo thành một 
bình thông nhau. Tính độ cao mực chất lỏng ở mỗi bình. 
Cho biết trọng lượng riêng của dầu và của nước lần lượt là: 
d1=8000N/m3 ; d2= 10 000N/m3;
Bài 4: (5 điểm)  Thả 1,6kg nước đá ở -100C vào một nhiệt lượng kế đựng 2kg nước ở 600C. Bình nhiệt lượng kế bằng nhôm có khối lượng 200g và nhiệt dung riêng là 880J/kg.độ.

a)  Nước đá có tan hết không?

b)  Tính nhiệt độ cuối cùng của nhiệt lượng kế?

Biết Cnước đá = 2100J/kg.độ ,  Cnước = 4190J/kg.độ ,  (nước đá = 3,4.105J/kg,  

********** Hết **********
ĐÁP ÁN:

Bài 1: (5 điểm)                                          Giải:
Thời gian đi từ nhà đến đích là

10 giờ – 5 giờ 30’ = 4,5 giờ

Vì dự định nghỉ 30’ nên thời gian đạp xe trên đường  chỉ còn 4 giờ
Thời gian đi nửa đầu đoạn đường  là: 4: 2 =  2 giờ
  
Vậy nửa quãng đường đầu có độ dài: S = v.t = 15 x 2 = 30km
       Trên nửa đoạn đường sau, do phải sửa xe 20’ nên thời gian đi trên đường thực tế chỉ còn:
2 giờ – 1/3 giờ = 5/3 giờ
Vận tốc trên nửa đoạn đường sau sẽ là:
V = S/t = 30: 5/3 = 18 km/h
Trả lời: Người đó phải tăng vận tốc lên 18 km/h để đến đích như dự kiến
[image: image7.bmp]
Bài 2: (5 điểm)                                   Giải:
a/  Lấy S1 đối xứng với S qua G​1 ; lấy S2 đối xứng                                            

với S qua G2 , nối S1 và S2 cắt G1 tại I cắt G2 tại J                                                     
 Nối S, I, J, S ta được tia sáng cần vẽ.  

b/ Ta phải tính góc ISR.

      Kẻ pháp tuyến tại I và J cắt nhau tại K                                                          
Trong tứ giác ISJO có 2 góc vuông I và J ; 
có góc O = 600                                            

 Do đó góc còn lại K = 1200
 Suy ra: Trong tam giác JKI :    I1 + J1 = 600 

Các cặp góc tới và góc phản xạ I1 = I2     ; J1 = J2    Từ đó: I1 + I2  + J1 +J2 =  1200
Xét tam giác SJI có tổng 2 góc I và J = 1200     Từ đó: góc S = 600 

[image: image8.bmp]Do vậy : góc ISR = 1200
(Vẽ hình đúng 0,5 điểm)
Bài 3: (5 điểm)                                     Giải:
Gọi h1, h2 là độ cao mực nước ở bình A và bình B khi đã
 cân bằng.

SA.h1+SB.h2 =V2

[image: image9.bmp] 100 .h1 + 200.h2 =5,4.103 (cm3)


[image: image2.wmf]Þ

 h1   + 2.h2= 54 cm     

(1)

Độ cao mực dầu ở bình B:    h3 = 
[image: image3.wmf])
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Áp suất ở đáy hai bình là bằng nhau nên.

 
d2h1 + d1h3 = d2h2

10000.h1 + 8000.30 = 10000.h2

[image: image4.wmf]Þ

 h2 = h1 + 24   

(2)                        

Từ (1) và (2) ta suy ra: 

h1+2(h1 +24 ) = 54 
[image: image5.wmf]Þ

 h1= 2 cm   
[image: image6.wmf]Þ

 h2= 26 cm

Bài 4: (5 điểm)                                       Giải:
a) Nhiệt lượng cần cung cấp cho 1,6kg nước đá thu vào để tăng nhiệt độ từ  
-100C  lên  00C:
Q1 = C1m1(t1 = C1m1 (0 – (-10)) = 2100 x 1,6 x 10 = 33600 (J)
Nhiệt lượng nước đá thu vào để nóng chảy hoàn hoàn ở 00C
Q2 = (m1 = 3,4.105 x 1,6 = 5,44.105 = 544000 (J)
Nhiệt lượng do 2kg nước toả ra để hạ nhiệt độ từ 500C đến 00C
Q3 = c2m2(60 – 0) = 4190 x 2 x 60 = 502800 (J)
Nhiệt lượng do nhiệt lượng kế bằng nhôm toả ra để hạ nhiệt độ từ 800C  
 xuống tới 00C
Q4 = c3m3(60 – 0) = 880 x 0,2 x 60 = 10560 (J)
Q3   + Q4 =  502800 + 10560 = 513360 (J)
Q1+ Q2 = 33600 + 544000 =  577600 (J)
Hãy so sánh  Q1 + Q2  và  Q3  + Q4     ta thấy:   Q1 + Q2  >  Q3  + Q4
Vì Q thu > Q toả chứng tỏ nước đá chưa tan hết
b)  Nhiệt độ cuối cùng của hỗn hợp nước và nước đá cũng chính là nhiệt độ cuối cùng của nhiệt lượng kế và bằng 00C
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